
Chuyên ngành: Marketing

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Mã câu hỏi 

phỏng vấn
Chữ ký Ghi chú

1 154 Trần Văn Anh 11/04/1994

2 155 Phạm Huy Bình 11/10/1994

3 156 Đào Ngọc Bình 11/10/1988

4 157 Nguyễn Ngọc Trâm 08/06/2000

5 158 Phạm Dũng 26/11/1984

6 159 Trịnh Thanh Hà 01/05/1998

7 160 Nguyễn Văn Học 04/07/1988

8 161 Vũ Bảo Khanh 31/08/1999

9 162 Nguyễn Thanh Lam 18/12/1999

10 163 Bạch Vũ Khánh Linh 20/05/1999

11 164 Đỗ Phương Linh 05/07/2000

12 165 Lê Thị Hương Ly 10/03/1996

13 166 Đỗ Thị Mai 09/11/1991

14 167 Trần Hữu Nam 4/11/1988

15 168 Nguyễn Hồng Ngọc 22/08/1988

16 169 Triệu Ngọc Tú 04/12/1996

17 170 Bùi Quang Thành 22/07/1999

18 171 Nguyễn Thị Thu Thảo 28/11/1998

19 172 Nguyễn Việt Trung 20/07/2000

20 173 Phạm Tú Uyên 03/01/2000

21 174 Phạm Yến Vân 25/07/2000

Tổng số thí sinh theo danh sách:

Có mặt:                 Vắng mặt:...... (gồm các SBD:...................................................................)

Ghi chú: Tiểu ban chuyên môn gạch tên những thí sinh vắng mặt (nếu có)

   Trưởng tiểu ban                Ủy viên

(Ký và ghi rõ họ tên)     (Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Ký và ghi rõ họ tên)

 Thư ký

DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2022
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